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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: ĐIỀU DƯỠNG  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, LẦN 2 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71NURE40192 

Tên học phần: Sức khỏe môi trường – nâng cao sức khỏe hành vi con người 

Mã nhóm lớp học phần: 231_ 71NURE40192  

Thời gian làm bài (phút/ngày): 7 ngày 

Hình thức thi: Bài tập lớn 

 

Cách thức nộp bài:  

Sinh viên upload file bài làm (word) lên trang thi https://cte231.vlu. edu.vn  của trường; 

 

ĐỀ THI 

Gia đình anh Nguyễn Văn Minh sống tại Long An, gồm 5 người:  

- Mẹ của anh Minh (62 tuổi), bị bệnh Viêm khớp mạn tính, đã điều trị được 5 năm. 

Công việc hàng ngày: lao công tại trường học. 

- Anh Minh (40 tuổi): công nhân nhà máy sản xuất xi măng đã được 19 năm 

- Chị Phương (38 tuổi): công nhân nhà máy sản xuất giày đã được 15 năm 

- Con trai lớn (12 tuổi): học sinh trung học cơ sở 

- Con gái nhỏ (3 tuổi): học tại trường mầm non, Hiện tại đang nằm viện vì mắc bệnh 

tay chân miệng.  

Hiện tại gia đình anh Minh đang xảy ra nhiều mâu thuẫn. Anh muốn mẹ của mình ở 

nhà không làm gì hết vì bà vốn dĩ đã bị bệnh lại làm việc vất vả trong khi kiếm không được 

bao nhiêu tiền từ việc bán rau. Tuy nhiên, bà nhất định không chịu vì chỉ ngồi nhà không 

làm gì thì bà rất buồn chán. Chị Phương thì căng thẳng do mấy ngày nay chị phải chăm con 

gái nhỏ đang bị bệnh tay chân miệng tại bệnh viện. Đồng thời chị Phương bất đồng quan 

điểm dạy dỗ con cái với mẹ chồng. Anh Minh cũng rầu rĩ vì con trai lớn không muốn đi học 

vì bị bạn bắt nạt trong lớp, kết quả học tập ngày càng sa sút. Công việc anh chị khá bận rộn, 

thường phải tăng ca, chị Phương còn nhận thêm công việc gia công sản phẩm tại nhà. Chính 

vì vậy vợ chồng anh Minh nên ít có thời gian quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình cũng 

như dạy dỗ con cái. Thêm nữa, nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, đồ đạc không gọn gàng ngăn 

nắp vì không gian nhà ở bé xíu, đồ dùng, dụng cụ rất nhiều.  

Bên cạnh đó, gần khu nhà anh Minh sinh sống có trang trại chăn nuôi heo, chế biến 

thịt. Trang trại này thường hay xả chất thải ra kênh nước làm ô nhiễm và bốc mùi khó chịu. 

Trong cuộc họp ủy ban xã vào tuần trước, có cả cán bộ môi trường đến báo cáo: Chất lượng 

nước sinh hoạt tại nhiều hộ gia đình rất kém, chỉ số COD, BOD, Nitrat và cả vi khuẩn gây 

bệnh (E. Coli, Coliform đều vượt quá nồng độ cho phép) 

Dựa trên tình huống trên, anh/chị hãy trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1: Liên quan đến anh Minh 

1.1. Anh Minh có khả năng đối mặt với vấn đề sức khỏe nào? (0.25đ) 

1.2. Biện pháp phòng tránh bệnh nghề nghiệp (0.75đ) 

1.3. Biện pháp nâng cao sức khỏe cho anh Minh (1.5đ) 
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Câu 2: Liên quan đến chị Phương 

2.1. Chị Phương có khả năng đối mặt với vấn đề sức khỏe nào? (0.25đ) 

2.2. Biện pháp phòng tránh bệnh nghề nghiệp (0.75đ) 

2.3. Biện pháp nâng cao sức khỏe cho chị Phương (1.5đ) 

Câu 3: Liên quan đến Mẹ anh Minh 

3.1. Mẹ anh Minh có khả năng đối mặt với vấn đề sức khỏe nào? (0.25đ) 

3.2. Biện pháp phòng tránh nguy hại trong công việc (0.5đ) 

3.3. Biện pháp nâng cao sức khỏe cho bà (1.25 đ) 

Câu 4: Liên quan đến con trai anh Minh 

4.1. Con trai anh Minh có khả năng đối mặt với vấn đề sức khỏe nào?  (0.5đ) 

4.2. Biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bé (0.5đ) 

Câu 5: Liên quan đến con gái anh Minh 

5.1. Con gái anh Minh có khả năng đối mặt với vấn đề sức khỏe nào? (0.5đ) 

5.2. Biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bé (0.5đ) 

Câu 6: Những nguy cơ về mặt sức khỏe mà cả gia đình anh Minh đều có khả năng gặp 

phải? Tại sao? Biện pháp ngăn ngừa và phòng chống những nguy cơ này? (2.0 đ) 

 

Hướng dẫn sinh viên trình bày: 

- Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 lines. 

- Canh lề: lề trên 3cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3cm; lề phải 2,5cm.  

 

Lưu ý: Nếu bài thi có nội dung giống bài thi của sinh viên khác từ 70% trở lên sẽ bị 0 

điểm. 

 

Tiêu chí chấm điểm và thang điểm:  

Câu Nội dung Thang 

điểm 

1 Anh Minh: 

1.1. Vấn đề sức khỏe có khả năng gặp phải: 0.25 

1.2. Phòng tránh bệnh 

nghề nghiệp: 

Biện pháp kỹ thuật 0.25 

Biện pháp vệ sinh lao động – phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

0.25 

Biện pháp y tế  0.25 

1.3. Nâng cao sức khỏe 

 

+ Dinh dưỡng  0.25 

+ Vận động – thể thao  0.25 

+ Cải thiện sức khỏe tinh thần  0.25 

+ Môi trường sống  0.25 

+ Dịch vụ y tế/ chăm sóc sức khỏe  0.25 

2 Chị Phương 

2.1. Vấn đề sức khỏe có khả năng gặp phải: 0.25 

2.2. Phòng tránh bệnh 

nghề nghiệp: 

Biện pháp kỹ thuật 0.25 

Biện pháp vệ sinh lao động – phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

0.25 

Biện pháp y tế  0.25 

2.3. Nâng cao sức khỏe 

 

+ Dinh dưỡng  0.25 

+ Vận động – thể thao  0.25 

+ Cải thiện sức khỏe tinh thần  0.25 
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+ Môi trường sống  0.25 

+ Dịch vụ y tế/ chăm sóc sức khỏe  0.25 

3 Mẹ anh Minh: 

3.1. Vấn đề sức khỏe có khả năng gặp phải 0.25 

3.2. Phòng tránh nguy 

hại trong công việc 

Biện pháp vệ sinh lao động – phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

0.25 

Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 0.25 

3.3. Nâng cao sức khỏe 

 

+ Dinh dưỡng  0.25 

+ Vận động – thể thao  0.25 

+ Cải thiện sức khỏe tinh thần  0.25 

+ Môi trường sống/công việc 0.25 

+ Dịch vụ y tế/ chăm sóc sức khỏe  0.25 

4 Con trai anh Minh 

4.1. Vấn đề sức khỏe có khả năng gặp phải:  0.5 

4.2. Nâng cao sức khỏe 0.5 

5 Con gái anh Minh 

5.1. Vấn đề sức khỏe có khả năng gặp phải:  0.5 

5.2. Nâng cao sức khỏe 0.5 

6 Nguy cơ sức khỏe chung của cả nhà 0.75 

Lý do 0.5 

Biện pháp ngăn ngừa và phòng chống 0.75 

 

 

Ngày biên soạn: 18/12/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: Đỗ Thị Thùy Linh 

 

Ngày kiểm duyệt: 19/12/2023 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Lý Thị Phương Hoa 

 

 


